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MỘT SỐ KỸ NĂNG TRONG VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TỘI 

PHẠM DƯỚI GÓC ĐỘ TỘI PHẠM HỌC CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ 

I. Khái niệm tình hình tội phạm: 

Theo quy định tại Điều 8 của Bộ Luật hình sự, tội phạm chính là hành vi 

gây nguy hiểm cho xã hội loài người, tồn tại trong mọi quốc gia. Tội phạm có 

thể được thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý, gây ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp 

của các công dân, các tổ chức; xâm phạm đến quyền riêng tư, sự tự do, danh dự, 

nhân phẩm của công dân và sự an toàn của xã hội; xâm phạm đến chế độ kinh tế 

- chính trị, thậm chí xâm phạm đến tính mạng.  

Như vậy, chính các hành vi vi phạm quy tắc xử sự của đời sống cộng đồng 

và gây nguy hiểm cho trật tự xã hội là tiền đề cho việc hình thành và phát triển 

các ngành luật khác nhau, các biện pháp quản lý pháp lý khác nhau của Nhà 

nước nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm, ổn định trật tự xã hội. Hiện nay, đã 

có rất nhiều các bộ môn khoa học được hình thành trong quá trình đấu tranh 

chống tội phạm như: Khoa học điều tra tội phạm, khoa học Luật hình sự, tố tụng 

hình sự và Tội phạm học. Mặc dù có sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu, 

nhưng tất cả các bộ môn khoa học này đều có sự liên quan chặt chẽ, tương tác và 

hỗ trợ lẫn nhau. 

Tất cả những hành vi bị coi là tội phạm đều có cùng bản chất xă hội và 

những đặc điểm nhất định. Trước hết, tội phạm là hiện tượng xă hội tồn tại trong 

mọi quốc gia, được phản ánh trong luật hình sự vì trái với chuẩn mực xă hội ở 

mức cao nhất so với các hiện tượng “sai chuẩn” khác. Nó là hiện tượng xă hội - 

pháp lý. Tội phạm không chỉ là hiện tượng xă hội được phản ánh trong luật hình 

sự mà đồng thời cũng là hiện tượng xă hội được nhiều ngành khoa học khác 

nhau nghiên cứu, trong đó có khoa học luật hình sự và tội phạm học. Khoa học 

luật hình sự và tội phạm học đều là khoa học về tội phạm. Tuy nhiên, khoa học 

luật hình sự và khoa học luật tố tụng hình sự là khoa học về tội phạm có tính 

pháp lí, còn tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm là khoa học về tội phạm 

không có tính pháp lí hay nói cách khác là khoa học về tội phạm hiện thực. 

Theo báo cáo tổng kết 14 năm thi hành Bộ luật Hình sự, tình hình tội phạm 

nhìn chung vẫn diễn biến hết sức phức tạp với những phương thức, thủ đoạn tinh 

vi, xảo quyệt. Số lượng tội phạm luôn có xu hướng gia tăng, nghiêm trọng hơn 

cả về quy mô và tính chất. Đáng chú ý là các tội xâm phạm trật tự, an toàn xã 
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hội có tính chất bạo lực gia tăng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật của người 

phạm tội. Họ sẵn sàng sử dụng công cụ, phương tiện có tính nguy hiểm cao như: 

các loại vũ khí quân dụng hoặc các loại súng tự chế như: súng bắn đạn hoa cải, 

súng dạng bút và các loại vật liệu nổ, axit, bom xăng để thực hiện tội phạm. Từ 

cuối năm 2012 và nhất là trong năm 2013, tình trạng vỡ “bong bóng bất động 

sản” và những hệ lụy của nó đã làm gia tăng tội phạm hoạt động dưới dạng băng 

nhóm bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật; tính chất đan 

xen, liên kết giữa tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tội phạm kinh tế, tham 

nhũng, ma túy ngày càng chặt chẽ. Tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân 

hàng, quản lý dự án, đất đai, bất động sản, đầu tư xây dựng cơ bản; tội phạm 

buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, trốn thuế diễn biến phức tạp, có sự tham 

gia, tiếp tay của một số cán bộ nhà nước thoái hóa. Tội phạm trong lĩnh vực 

công nghệ, thông tin, viễn thông tiếp tục tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn 

phạm tội mới, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia. Tội phạm về ma túy diễn 

ra trên tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam nghiêm trọng 

hơn với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, số lượng rất lớn, có trang bị vũ khí1 

Tình hình tội phạm là trạng thái, xu thế vận động của tội phạm. Khi nói 

Tình hình tội phạm có thể hiểu là tình hình của tội phạm nói chung hoặc của 

nhóm tội như nhóm tội xâm phạm sở hữu hoặc của tội cụ thể như tội giết người. 

Đồng thời khi nói Tình hình tội phạm bao giờ cũng phải gắn với không gian và 

khoảng thời gian nhất định, vì tội phạm luôn xảy ra trong không gian và thời 

gian xác định. 

Tóm lại, Tình hình tội phạm là một hiện tượng xã hội tiêu cực mang tính 

lịch sử cụ thể và pháp lý hình sự, có tính giai cấp và được biểu hiện thông qua 

tổng thể các tội phạm cùng các chủ thể thực hiện các tội phạm đó trong một đơn 

vị hành chính lãnh thổ nhất định và trong một thời gian cụ thể nhất định. 

II. Đặc điểm của Tình hình tội phạm: 

1.Kỹ năng phân tích mức độ của Tình hình tội phạm: 

Mức độ của tình hình tội phạm cho biết về toàn bộ số người phạm tội cùng 

số tội phạm do họ thực hiện trong một đơn vị thời gian và không gian nhất định 

bằng các định lượng tiêu biểu: 

                                                 
1 Báo cáo số 241/BC-BCA ngày 03/6/2013 của Bộ Công an Tổng kết 03 năm (2008 - 2011) thi hành Bộ luật 

hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) trong Công an nhân dân. 
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Khi xem xét số liệu cơ bản về tình hình tội phạm cần thiết phải xác định rõ 

số tổng làm căn cứ tính cơ số tội phạm, trong đó thể hiện toàn bộ số người phạm 

tội cùng toàn bộ số tội phạm do họ thực hiện trong một đơn vị thời gian và 

không gian nhất định. 

Việc xác định số nhóm trên cơ sở số tổng được phân định theo các nhóm 

tội phạm đã được quy định thành các chương của Phần các tội phạm trong Bộ 

Luật Hình sự hoặc được phân định theo các cơ sở khác nhưng phải đảm bảo tính 

đồng bộ của hệ thống. 

Bên cạnh đó việc xác định số hành vi trên cơ sở toàn bộ số tội danh đã 

được Tòa án các cấp áp dụng để tuyên phạt các bị cáo trong một đơn vị thời gian 

và không gian nhất định. 

Một định lương tiêu biểu không kém phần quan trọng đó là số liệu chuyên 

biệt: Là loại số liệu cũng cho biết về người và hành vi phạm tội, song được xét 

theo các tiêu chí đặc tả riêng và tùy theo khả năng sáng tạo của chủ thể nghiên 

cứu. 

2. Kỹ năng phân tích cơ cấu của tình hình tội phạm: 

Cơ cấu của tình hình tội phạm cho biết về kết cấu bên trong của các con số 

tạo nên tình hình tội phạm, chính vì thế, việc hiểu được bản chất của các con số 

tạo nên tình hình tội phạm là một yêu cầu không thể thiếu trong hoạt động giám 

sát tư pháp của cơ quan dân cử cũng như của đại biểu dân cử: 

- Cơ cấu cơ bản: bao gồm cơ cấu xét theo nhóm tội phạm và cơ cấu xét 

theo các hành vi phạm tội, những vấn đề đã được ghi nhận trong các chương và 

các tội danh thuộc Phần các tội phạm trong Bộ Luật Hình sự. 

- Cơ cấu chuyên biệt: Là loại cơ cấu xét theo các tiêu chí đặc tả tình hình 

tội phạm bằng một hệ thống hoàn chỉnh riêng. 

3. Kỹ năng nhận biết tính chất của tình hình tội phạm: 

Tính chất của Tình hình tội phạm phản ánh đặc trưng, nổi bật nhất trong cơ 

cấu của Tình hình tội phạm. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ có định 

hướng tập trung trong việc tìm ra nguyên nhân của tội phạm cũng như có giải 

pháp phòng ngừa tội phạm sát hợp với thực tế, khắc phục tình trạng biện pháp 

phòng ngừa quá phân tán, tràn lan nên không thể giả quyết hiệu quả, dứt điểm 

vấn đề tội phạm; việc tìm ra nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa thường tập 
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trung vào nhóm tội với những đặc trưng phổ biến nhất, nguy hiểm nhất thể hiện 

trong tính chất của Tình hình tội phạm. 

4. Kỹ năng phân tích động thái của Tình hình tội phạm: 

Động thái của Tình hình tội phạm là sự phản ánh xu hướng tăng, giảm hoặc 

ổn định tương đối của tội phạm nói chung hoặc môt tội hoặc nhóm tội phạm xảy 

ra trong khoảng thời gian nhất định và không gian nhất định. 

Động thái của Tình hình tội phạm có ý nghĩa quan trọng, nó không chỉ giúp 

cho nhận diện “bức tranh” về tội phạm - Tình hình tội phạm được rõ nét mà còn 

giúp cho việc dự toán xu hướng vận động của tội phạm trong thời gian tiếp theo 

một cách tương đối, từ đó giúp cho việc xây dựng biện pháp phòng ngừa tội 

phạm của cơ quan chức năng sát với tình hình thực tiễn. Động thái của Tình 

hình tội phạm có thể bị thay đổi do tác động của hai loại yếu tố: 

- Các yếu tố xã hội: sự tăng trưởng - suy thoái của kinh tế, vấn đề di dân, 

gia tăng dân số ở các thành phố lớn, sự chênh lệch về mức sống của người 

dân… 

- Sự thay đổi về mặt pháp lý trong đó, sự thay đổi của pháp luật hình sự 

trong việc mở rộng hoặc thu hẹp tội phạm cũng như biện pháp xử lý hình sự 

cũng ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng vận động của tội phạm… 

Chính những hiện tượng và quá trình trong xã hội đã tác động rất lớn đối 

với tình hình tội phạm trong việc hạn chế hay gia tăng nó về mọi mặt, tình hình 

tội phạm sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn khi mà trong xã hội không còn những yếu tố 

cho nó tồn tại và phát triển. 

Tình hình tội phạm là một tổng thể thống nhất các tội phạm trong xã hội 

chính là những đặc điểm về chất của hiện tượng này, điều đó có ý nghĩa là giữa 

các dấu hiệu đặc điểm của tình hình tội phạm có sự thống nhất biện chứng của 

nó, sự thống nhất lượng chất của hiện tượng đó là mối quan hệ lẫn nhau giữa các 

dấu hiệu: Quy mô rộng lớn của tình hình tội phạm, tính thay đổi về mặt lịch sử 

tính giai cấp, tính tiêu cực nội dung xã hội và bản chất của nó. 

III. Phân tích bản chất của Tình hình tội phạm: 

1. Phân tích tình hình tội phạm là một hiện tượng tâm lý - xã hội tiêu cực: 

Vì tình hình tội phạm tồn tại trong xã hội, có nguồn gốc trong xã hội có nội 

dung xã hội, có nguyên nhân trong xã hội và số phận của nó cũng mang tính xã 
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hội. Mọi hành vi phạm tội đều do những con người cụ thể thực hiện. Những con 

người này đều sống trong xã hội… dù người đó sống bất kỳ nơi đâu thì cũng 

phải gắn kết trong mối quan hệ tổng hòa của xã hội. Tội phạm không phải tồn tại 

bất kỳ nơi nào khác ngoài xã hội, tội phạm có nguồn gốc trong xã hội. Nguyên 

nhân phát sinh tội phạm là các hiện tượng, quá trình xã hội mang tính chất kinh 

tế, xã hội tư tưởng xã hội, tâm lý xã hội và tổ chức xã hội và chính các tác nhân 

này làm nảy sinh và phát triển của tình hình tội phạm. 

- Động cơ hóa hành vi: 

+ Là quá trình tâm - sinh lý - xã hội mà trong đó chủ thể có được động lực 

thực hiện một hành vi phạm tội. Quá trình tâm - sinh lý - xã hội này không phải 

là một khái niệm trừu tượng mà nó cơ sở khách quan do điều kiện xã hội, do 

hoàn cảnh sống cụ thể của mỗi con người. 

+ Nhu cầu là động cơ của hành vi, nhu cầu chỉ trở thành động lực thúc đẩy 

chủ thể hành động khi nào chủ thể ý thức được rằng, hành động đó sẽ mang lại 

cho chủ thể một cái lợi nào đó, tức là phải thông qua lợi ích, nhu cầu mới được 

động cơ hóa. 

+ Nhu cầu, lợi ích và động cơ có quan hệ mật thiết với nhau, chi phối lẫn 

nhau, song không phải đồng nhất với nhau. Ở chủ thể hành vi, khi một nhu cầu 

nào đó bắt đầu xuất hiện, thì chủ thể cũng bắt đầu hướng sự nhận thức vào việc 

tìm kiếm cái thỏa mãn nhu cầu. 

- Kế hoạch hóa hành vi: 

+ Kế hoạch hóa hành vi là việc chủ thể xác định mục đích trực tiếp, đối 

tượng tác động của hành vi, phương tiện, địa điểm, thời gian thực hiện và xác 

định cả phương thức giải quyết hậu quả của hành vi. Khi có nhu cầu và đã nhìn 

thấy lợi ích thì chủ thể hành vi sẽ định ra kế hoạch hành động. Đây chính là 

bước chuẩn bị cho thực hiện hành vi. 

- Hiện thực hóa hành vi: 

+ Hiện thực hóa hành vi là bước chủ thể trực tiếp thực hiện hành vi bằng 

các thao tác và các hành động cụ thể. Chủ thể tác động trực tiếp vào các đối 

tượng để thỏa mãn nhu cầu. Đó là hành vi khách quan, là sự biểu hiện ra bên 

ngoài của hành vi với các yếu tố cấu thành của nó. 
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+ Chỉ trên cơ sở của hành vi khác quan như vậy, các mặt khách thể và chủ 

thể, khách quan và chủ quan của hành vi mới được xác định. Và chính hành vi 

khách quan này là cái bộc lộ bản chất hiện thực của con người. 

Một số luận điểm tội phạm học về hành vi phạm tội: 

+ Tuy mang ý nghĩa tiêu cực đối với xã hội, nhưng hành vi phạm tội cũng 

chỉ là một dạng hành vi của con người. Bản chất của hành vi phạm tội, cũng như 

bản chất của tình hình tội phạm là tổng hòa các quan hệ tâm - sinh lý - xã hội, 

trong đó cái xã hội là cái khách quan, bên ngoài và giữ vai trò quy định đối với 

cái tâm - sinh lý bên trong của cá nhân con người. Vì vậy, tội phạm xảy ra trước 

hết là do môi trường bên ngoài. 

+ Sự khác nhau giữa hành vi phạm tội và các hành vi xã hội khác của con 

người không phải ở cơ chế chung. Để làm rõ sự khác nhau này và nguyên nhân 

của hành vi phạm tội thì cần phải dựa trên cái nền của cơ chế chung để tìm ra sự 

khác biệt, tìm ra điểm bắt đầu của hành vi phạm tội. 

2. Phân tích tình hình tội phạm là một hiện tượng lịch sử - pháp lý hình sự 

và mang tính giai cấp: 

Tính giai cấp quyết định bản chất của tình hình tội phạm, tính giai cấp của 

tình hình tội phạm thể hiện ở nguồn gốc xuất hiện, ở các nguyên nhân phát sinh 

ở nội dung của các tội phạm cụ thể và cả số phận của tình hình tội phạm trong 

tương lai. 

Tội phạm không tồn tại ở mọi hình thái kinh tế xã hội. Ngay trong thời kỳ 

cộng sản nguyên thủy thì đã có giết chóc, cướp bóc… nhưng chưa gọi là tình 

hình tội phạm mà tội phạm chỉ có khi xã hội phân chia giai cấp và có nhà nước. 

Nguồn gốc này gắn bó chặt chẽ với sự ra đời của nhà nước, tình hình tội phạm 

gắn liền với sự xuất hiện tư hữu, sự phân chia xã hội, thành giai cấp đối kháng 

và sự ra đời của nhà nước. 

Nội dung của nó cũng mang tính chất giai cấp, ý chí của giai cấp thống trị 

được quy định thành những hành vi bị coi là tội phạm và hệ thống các biện pháp 

trừng trị căn cứ vào tính chất, mức độ ảnh hưởng của hành vi đó đối với các lợi 

ích của giai cấp mình. Giai cấp thống trị có toàn quyền đề ra các thủ tục, trình tự 

áp dụng trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với hành vi phạm 

tội và người phạm tội. Mỗi giai cấp bảo vệ một số quan hệ xã hội khác nhau. 
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Tính giai cấp của tình hình tội phạm thể hiện ở việc tội phạm xâm hại 

những quan hệ xã hội mà giai cấp thống trị bảo vệ ở những nguyên nhân gốc rễ 

phát sinh ra nó, nói như Lênin “Chế độ người bóc lột người, sự bần cùng hóa và 

nạn thất nghiệp”. 

Ở một góc độ khác thuộc tính giai cấp của tình hình tội phạm còn biểu hiện 

ở mặt số phận của nó trong tương lai. Chừng nào chúng ta thủ tiêu xóa bỏ sự đấu 

tranh giai cấp thì tình hình tội phạm sẽ bị triệt tiêu trong xã hội không còn mâu 

thuẫn giai cấp, không còn tư hữu và tất nhiên không còn nhà nước. 

Tình hình tội phạm là một tổng thể thống nhất các tội phạm trong xã hội 

chính là những đặc điểm về chất của hiện tượng này, điều đó có ý nghĩa là giữa 

các dấu hiệu đặc điểm của tình hình tội phạm có sự thống nhất biện chứng của 

nó, sự thống nhất lượng chất của hiện tượng đó là mối quan hệ lẫn nhau giữa các 

dấu hiệu: Quy mô rộng lớn của tình hình tội phạm, tính thay đổi về mặt lịch sử 

tính giai cấp, tính tiêu cực nội dung xã hội và bản chất của nó. Đặc điểm của 

tình hình tội phạm thay đổi tùy thuộc vào sự thay đổi của hình thái kinh tế xã hội 

nhất là sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã hội, cơ cấu giai cấp tùy thuộc và 

sự phát triển kinh tế xã hội trong một quốc gia nhất định. 

Tình hình tội phạm không phải là hiện tượng bất biến trong xã hội mà nó 

có sự thay đổi và mất đi trong những điều kiện lịch sử nhất định. Tình hình tội 

phạm có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phát triển của cáchình thái kinh tế xã hội 

khác nhau trong lịch sử, và ngay trong cùng một hình thái kinh tế xã hội nếu có 

sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã hội, cơ cấu giai cấp thì tình hình tội 

phạm cũng có sự thay đổi. 

Số lượng các hành vi bị coi là tội phạm trong những giai đọan lịch sử khác 

nhau là có sự khác nhau. Tình hình tội phạm luôn có sự vận động và thay đổi từ 

đơn giản đến phức tạp từ thô sơ đến tinh vi hiện đại, sự thay đổi này được thể 

hiện trong phương thức thủ đọan công cụ, phuơng tiện phạm tội ở những giai 

đọan lịch sử khác nhau sẽ có sự khác nhau. 

Nhìn nhận tình hình tội phạm một cách khái quát nhất dưới góc độ tội 

phạm học phục vụ cho các định hướng có trọng tâm của chính sách hình sự mỗi 

quốc gia, thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội ở mỗi thời kỳ, có thể phân 

chia cấu trúc tình hình tội phạm như sau: 
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- Vùng ổn định: Là vùng của những tội phạm tự nhiên, tức là bao gồm 

những hành vi mà ở mọi thời đại, mọi nền văn hóa đều bị lên án và bị trừng 

phạt. Đó là những hành vi phạm tội xâm hại đến những giá trị phổ quát của toàn 

nhân loại, cho nên ở mọi quốc gia chúng đều bị cấm và được quy định trong 

Đạo luật hoặc Bộ Luật Hình sự. 

- Vùng quy định của pháp luật hình sự: Là vùng luôn luôn ổn dịnh qua mọi 

biến động của thời gian và sự kiện, kể cả sự kiện chính trị. Tuy nhiên còn một 

bộ phận khác bao gồm những hanh vi mà ở giai đoạn này thì nguy hiểm cho xã 

hội, cần lên án và cấm bằng pháp luật hình sự nhưng sang giai đoạn khác, do 

tình hình biến đổi, chúng không còn nguy hiểm nữa nên được phi tội phạm hóa, 

loại bỏ những hành vi đã được pháp luật hình sự pháp điển hóa. 

- Vùng cần quy định của pháp luật hình sự: Vì trong sự vận động và biến 

đổi không ngừng của thực tế đời sống xã hội, thường xuyên xuất hiện những 

hành vi mới, có mức độ nguy hiểm đối với xã hội cần phải lên án và ngăn chặn 

bằng pháp luật hình sự. Vì thế, việc quy định bổ sung cho danh sách các tội 

phạm ở mỗi quốc gia là một nhu cầu khách quan của việc bảo vệ trật tự xã hội, 

bảo vệ pháp luật. 

- Hiện thực của tình hình tội phạm: Đề cập đến toàn bộ những hành vi nguy 

hiểm cho xã hội ở mức độ tội phạm đang tồn tại và vận động theo quy luật của 

bản thân nó chứ không phụ thuộc vào việc các hành vi đó đã được quy định 

trong Bộ Luật hình sự hay chưa. Vì thế hiện thực của tình hình tội phạm là mặt 

quy định đối với hoạt động lập pháp hình sự. 

Tội phạm - hiện tượng xã hội tạo nên tình hình tội phạm - luôn có tính pháp 

lí vì được phản ánh trong luật hình sự. Chỉ những hiện tượng xã hội xảy ra đã 

được quy định trong luật hình sự mới có thể là những yếu tố tạo nên tình hình 

tội phạm. Sự thay đổi của luật sẽ làm thay đổi những yếu tố và qua đó làm thay 

đổi tình hình tội phạm. 

Như vậy, có thể nói, tình hình tội phạm có tính phụ thuộc pháp lý. Đồng 

thời với đặc điểm này, tình hình tội phạm cũng có tính vận động- không ổn định 

theo thời gian và không gian. Tình hình tội phạm có thể thay đổi do tội phạm 

luôn vận động theo quy luật dưới sự tác động của các hiện tượng, quá trình 

xã hội khác. Con người có thể chủ động tác động để tình hình tội phạm thay đổi 
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theo hướng giảm thiểu qua việc áp dụng các biện pháp hạn chế, ngăn ngừa tội 

phạm. 

IV. Kỹ năng phân tích các hình thức biểu hiện của tình hình tội phạm: 

1. Phần hiện của tình hình tội phạm: 

Phần hiện của tình hình tội phạm là toàn bộ những hành vi phạm tội và chủ 

thể của các hành vi đó đã bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự ở từng 

đơn vị hành chính - lãnh thổ hay trên phạm vi toàn quốc, trong những khoảng 

thời gian nhất định và được ghi nhận trong thống kê hình sự. 

Phần hiện của tình hình tội phạm được tạo ra bởi 2 bộ phận khác nhau: Số 

tội phạm và người phạm tội đã qua xét xử, số liệu cơ bản phản ánh phần hiện 

cũng như thực trạng của tình hình tội phạm nói chung do rõ ràng, đáp ứng qui 

tắc suy đoán vô tội; Số tội phạm và người phạm tội không qua xét xử, sở dĩ có 

lọai số liệu này và mức độ của nó lớn hay nhỏ là phụ thuộc vào chính sách hình 

sự cũng như khả năng năng lực thực tế của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc 

biệt là cơ quan điều tra. 

- Số tội phạm và người phạm tội đã qua xét xử: 

+ Số liệu cơ bản nhất, ít sai số nhất phản ánh về tình hình tội phạm nói 

chung và về phần hiện của nó nói riêng, phải là số liệu thống kê về số người 

phạm tội và những hành vi phạm tội của họ đã qua xét xử hình sự. Trên thực tế 

của hoạt động tố tụng hình sự ở Việt Nam, cho đến nay không tồn tại số liệu 

thống kê cụ thể. Vì thế, số tội phạm và người phạm tội qua xét xử, chỉ có thể 

được chắt lọc trên cơ sở của các số liệu thống kê hiện có. 

+ Xét về tổng số, những con số tuyệt đối của thống kê xét xử sơ thẩm hình 

sự của Toà án nhân dân tối cao, tuy còn hàm chứa những dung sai nhất định 

nhưng trên thực tế không có số liệu thống kê nào khác sát với thực tế hơn với số 

tội phạm và người phạm tội theo đúng nghĩa pháp lý đích thực của nó. 

+ Số liệu thống kê xét xử sơ thẩm hình sự có thể xếp vào loại số lớn và đặc 

biệt có cấu trúc chi tiết và chính xác từ các nhóm, cũng như từ từng tội phạm 

khác nhau. Vì thế nó rất phù hợp cho nhiều mục đích nghiên cứu tội phạm học. 

Đối với phần hiện của tình hình tội phạm, số liệu thống kê này hoàn toàn bảo 

đảm yêu cầu hội tụ các nguồn số liệu án hình sự đã qua xét xử và sự hội tụ này 

diễn ra một cách tự nhiên, hợp lý đối với trình tự tố tụng hình sự. 
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- Số tội phạm và người phạm tội không qua xét xử: 

+ Chính sách hình sự của Nhà nước ta không đòi hỏi mọi hành vi phạm tội 

đều phải đưa ra xét xử mà chỉ yêu cầu mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện 

kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật. Pháp luật hình sự 

cũng đã quy định ngày càng hoàn thiện các giải pháp cho những trường hợp 

phạm tội nhưng thực tế không đủ điều kiện hoặc không cần thiết áp dụng thủ tục 

xét xử. 

+ Những trường hợp khó xác định được dấu hiệu cơ bản của tội phạm tức 

là hành vi nguy hiểm cho xã hội ở mức độ tội phạm thực tế đã được thực hiện. 

Ví dụ như có người bị giết chết nhưng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, 

cuộc điều tra phải bị đình chỉ vì một trong những lý do: Đã hết thời hạn điều tra 

mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; Người thực hiện hành 

vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự; Đã hết thời 

hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; Tội phạm đã được đại xá; Người thực hiện 

hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết. 

+ Những trường hợp tạm đình chỉ điều tra hoặc tạm đình chỉ vụ án vì lý do 

chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu mà không được 

phục hồi điều tra khi đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 

+ Nếu như khoa học luật hình sự có đối tượng nghiên cứu chủ yếu là tội 

phạm với tính cách là hành vi của cá nhân con người và nhiệm vụ cơ bản của nó 

là xác định những cơ sở cho việc cá thể hoá trách nhiệm hình sự, thì tội phạm 

học lại có đối tượng nghiên cứu chủ yếu là tình hình tội phạm với tính cách là 

một hiện tượng xã hội và có nhiệm vụ chủ yếu là chỉ ra càng đầy đủ càng tốt, 

càng chính xác càng tốt những biểu hiện của căn bệnh xã hội - tội phạm và các 

nguyên nhân của nó vì mục đích phòng ngừa. Vì phải cá thể hoá trách nhiệm 

hình sự nên Luật hình sự không cho phép xem xét các dấu hiệu của tội phạm 

một cách tách rời nhau mà phải đồng bộ; Còn tội phạm học, vì mục đích phòng 

ngừa tội phạm cho nên buộc phải xem xét đến từng dấu hiệu của tội phạm, đặc 

biệt là dấu hiệu bản chất của nó, tức là nguy hiểm đối với xã hội của hành vi. Vì 

thế, mọi hành vi nguy hiểm đối với xã hội ở mức độ tội phạm đã xảy ra nhưng 

chưa hoặc không đủ điều kiện để đưa ra xét xử thì không thể không tập hợp vào 

phạm trù tình hình tội phạm. 
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2. Phần ẩn của tình hình tội phạm: 

Phần ẩn của tình hình tội phạm hay tội phạm ẩn đều là những cụm từ khác 

âm đồng nghĩa. Đây là loại khái niệm chỉ trạng thái. Xét về mặt thuật ngữ, dấu 

hiệu khác biệt, tức là dấu hiệu mà nhờ nó người ta có thể phân biệt được khái 

niệm này với khái niệm khác trong cùng một loại chính là trạng thái ẩn hoặc 

hiện của những hành vi phạm tội đã được thực hiện trong thực tế. 

Tội phạm ẩn là các tội phạm đã thực tế xảy ra nhưng không được thể hiện 

trong thống kê tội phạm vì không được phát hiện, không được xử lí hoặc không 

được đưa vào thống kê tội phạm. Việc các tội phạm này không được thể hiện 

trong thống kê tội phạm là do không được xử lí về hình sự, không được phát 

hiện hoặc được phát hiện nhưng không được xử lí về hình sự, hoặc đã được xử lí 

về hình sự nhưng chưa dứt điểm, chưa có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật, 

hoặc đã được xử lí dứt điểm về hình sự nhưng không được đưa vào thống kê tội 

phạm. 

Việc tội phạm không được xử lý về hình sự có thể do nguyên nhân khách 

quan nhưng cũng có thể do lỗi chủ quan của các cơ quan có trách nhiệm. Từ đó, 

tội phạm ẩn được phân thành tội phạm ẩn khách quan và tội phạm ẩn chủ quan. 

Tội phạm ẩn do không được đưa vào thống kê tội phạm được gọi là tội phạm ẩn 

do sai số thống kê. 

Nguyên nhân phát sinh tội phạm ẩn: 

- Nguyên nhân bắt nguồn từ phía nạn nhân của tội phạm: nạn nhân không 

tố cáo hành vi phạm tội do không tin tưởng vào cơ quan bảo về pháp luật do bị 

người phạm tội hoặc người nhà phạm tội đe dọa, hoặc do sợ phiền hà hoặc sợ bị 

công khai bí mật đời tư. 

- Nguyên nhân từ phía người phạm tội: người phạm tội thực hiện bằng 

hành vi xảo quyệt, người phạm tội đe dọa nạn nhân và gia đình nạn nhân hoặc 

người phạm tội đưa hối lộ. 

- Nguyên nhân từ phía các cơ quan chức năng: do thái độ thiếu tình thần 

trách nhiệm hoặc do nể nan, quen biết nên bao che, hoặc nhận hối lộ. 

- Nguyên nhân từ phía người làm chứng: người làm chứng sợ bị trả thù nên 

không dám đứng ra làm chứng, tố cáo hành vi phạm tội hoặc sợ phiền hà cá 

nhân và người thân. 
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Có 2 loại tội phạm ẩn: Tội phạm ẩn khách quan là trường hợp tội phạm đã 

xảy ra trên thực tế nhưng do nguyên nhân khách quan, cơ quan chức năng không 

phát hiện ra vụ phạm tội - không có thông tin về vụ án; Tội phạm ẩn chủ quan là 

trường hợp tội phạm đã xảy ra trên thực tế, cán bộ hoặc cơ quan chức năng đã 

nắm được vụ việc nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau mà vụ án không được 

thụ lý, xử lý hình sự và do đó không có trong số liệu thống kê. 

Phần ẩn của tình hình tội phạm là tổng thể các hành vi phạm tội cùng các 

chủ thể của các hành vi đó đã xảy ra trong thực tế nhưng không đc phát hiện, 

không bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự hoặc không có trong thống 

kê hình sự. Như vậy, về nguyên tắc tội phạm ẩn có thể tồn tại ở mọi tội phạm cụ 

thể, tuy rằng mức độ ẩn hay tỷ lệ ẩn của từng tội phạm có khác nhau. Điều 

khẳng định này không phải chỉ có giá trị như một sự chỉ dẫn sử dụng khái niệm 

tội phạm ẩn trong các hoàn cảnh khác nhau mà còn có ý nghĩa thực tiễn quan 

trọng, tức là nó đặt ra yêu cầu phải đánh giá và làm rõ các thông số về tội phạm 

ẩn, đối với từng tội phạm cụ thể ngay trong quá trình phát hiện, điều tra, truy tố 

và xét xử vụ án hình sự. 

Từ những phân tích trên, có thể rút ra một số kết luật sau đây về tình 

hình tội phạm: 

- Tình hình tội phạm là một hiện tượng xã hội tiêu cực ở mức độ nguy hiểm 

nhất và vô cùng phức tạp. Vì thế, nhận thức đúng và chính xác được tình hình 

tội phạm phải có cơ sở khoa học, tức là phải dựa trên cơ sở chỉ dẫn của tội phạm 

học. 

- Đặc điểm của tình hình tội phạm là những đặc điểm do tội phạm học 

nghiên cứu và phát triển để nhận thức ngày càng đầy đủ hơn và chính xác hơn 

về tình hình tội phạm. Do đó, đặc điểm của tình hình tội phạm ở nước ta hay ở 

nước khác trong giai đoạn hiện nay hay trong giai đoạn trước luôn luôn là mặt 

biểu hiện bản chất của tình hình tội phạm, bao gồm bản chất tâm lý - xã hội và 

lịch sử, bản chất pháp lý hình sự và giai cấp của tình hình tội phạm. 

- Từ bản chất tâm lý - xã hội tiêu cực của tình hình tội phạm cho thấy, tội 

phạm là kết quả tiêu cực của sự tương tác giữa môi trường xã hội bên ngoài và 

chủ thể thông qua quá trình tâm - sinh lý bên trong cá nhân chủ thể hành vi, là 

kết cục của một quá trình phát triển có khuyết tật của cá nhân con người cụ thể 

hay là sự nhào nặn của môi trường sinh sống thông qua cá nhân con người cụ 
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thể mà trong đó, tức là trong sự tương tác đó bao giờ cũng có sự tham gia của 

khâu trung gian là ý thức cá nhân. 

- Tình hình tội phạm xuất hiện trong lịch sửa ở những điều kiện kinh tế - xã 

hội nhất định thì cũng sẽ mất đi trong những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định 

vào một thời điểm lịch sử nhất định. 

- Tính chất pháp lý hình sự của tình hình tội phạm bao giờ cũng hàm chứa 

tình giai cấp hay nói cách khác là tính giai cấp của tình hình tội phạm là một nội 

dung thuộc mặt hình thức pháp lý của tình hình tội phạm. 

- Tình hình tội phạm là một chỉnh thể, nhưng có hai phần: phần ẩn và phần 

hiện. Vì thế, các cơ quan hay chủ thể nào được Nhà nước giao nhiệm vụ chuyên 

trách đấu tranh với tình hình tội phạm thì đồng thời có trách nhiệm xác định 

phần ẩn của loại tội phạm thuộc trách nhiệm của mình và thực hiện những giải 

pháp phòng ngừa tương ứng. Phần ẩn của tình hình tội phạm chỉ được xác định 

thông qua đặc điểm định lượng của tình hình tội phạm và lấy phần hiện của tình 

hình tội phạm làm cơ sở cho việc nghiên cứu đối chứng. 

- Đặc điểm của tình hình tội phạm được nghiên cứu chủ yếu dựa trên cơ sở 

phần hiện của nó và lấy đặc điểm định lượng và định tính với các hình thức biểu 

hiện là mức độ, cơ cấu, tính chất và động thái của tình hình tội phạm làm nội 

dung. Đay chính là cơ sở tạo nên cái nhìn tổng quan về tình hình tội phạm ở mỗi 

giai đoạn. 

 


